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TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của việc áp dụng chứng nhận đảm bảo chất
lượng tại nông hộ đến khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm tôm xuất khẩu tại Đồng bằng
sông Cửu Long dựa trên số liệu thu thập năm 2018 từ các tác nhân tham gia trong chuỗi cung
ứng, bao gồm hộ nuôi tôm, thương lái, đại lý và nhà máy chế biến. Phương pháp thống kê mô tả
được sử dụng để phân tích và so sánh sự khác biệt kênh phân phối và khả năng truy xuất nguồn
gốc của sản phẩm tôm có chứng nhận và không có chứng nhận. Sự sẵn lòng thực hiện truy xuất
nguồn gốc của hộ nuôi tôm có và không áp dụng chứng nhận đảm bảo chất lượng cũng được
so sánh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng việc thực hiện áp dụng chứng nhận đảm bảo chất lượng
tại hộ nuôi làm tăng khả năng truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm tôm tại Đồng bằng sông Cửu
Long do việc áp dụng các chứng nhận đảm bảo chất lượng hỗ trợ việc ghi chép và quản lý thông
tin - điều kiện cần thiết để thực hiện truy xuất nguồn gốc. Hoạt động áp dụng các chứng nhận
đảm bảo chất lượng gia tăng sự hiểu biết và sự sẵn lòng thực hiện truy xuất nguồn gốc của nông
hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng liên kết giữa hộ nuôi và nhà máy chế biến đóng vai trò quan
trọng trong việc thực hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm tôm dọc theo chuỗi cung ứng.
Từ khoá: Truy xuất nguồn gốc, Đảm bảo chất lượng, Chuỗi cung ứng tôm, Đồng bằng sông Cửu
Long, thị trường xuất khẩu

GIỚI THIỆU
Tại Việt Nam, hoạt động nuôi trồng, phân phối, chế
biến và xuất khẩu tôm đóng góp vai trò quan trọng
trong phát triển nông thôn, gia tăng thu nhập và cải
thiện đời sống, đặc biệt là hộ nuôi tômở khu vực nông
thôn1. Việt Nam làmột trong các nước cung ứng tôm
lớn nhất thế giới, bên cạnh Ấn Độ, Thái Lan, Trung
Quốc, Indonesia, Bangladesh, Malaysia và Ecuador2.
Theo số liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam, Đồng
bằng sông Cửu Long là vùng nuôi tôm lớn nhất cả
nhất, chiếm khoảng 70% trong tổng diện tích nuôi
cả nước3. Các sản phẩm tôm của Việt Nam đã được
xuất đến hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế
giới. Trong đó, Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản chiếm
khoảng 47% trong tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của
Việt Nam4.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật
Bản là các thị trường đặt ra yêu cầu rất cao và có quy
trình giám sát chặt chẽ các vấn đề liên quan đến truy
xuất nguồn gốc, chất lượng và an toàn thực phẩm5. Ví
dụ tại thị trường Nhật Bản, Việt Nam là nhà cung ứng
lớn nhất cho sản phẩm tôm nhập khẩu từ năm 2009
đến 2018, chiếm tỷ lệ khoảng 25% trong tổng kim

ngạch nhập khẩu tôm của Nhật Bản. Tuy nhiên, cũng
trong giai đoạn này, có khoảng 280 trường hợp sản
phẩm tôm Việt Nam bị từ chối nhập khẩu vào Nhật
Bản. Hơn 90% trong tổng số các trường hợp bị trả
lại có nguyên nhân từ việc phát hiện dư lượng kháng
sinh có trong sản phẩm tôm (tính toán từ số liệu công
bố của Bộ nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp Nhật
Bản-MAFF). Việc phát hiện dư lượng kháng sinh có
trong sản phẩm tôm đã dẫn tới Nhật Bản áp dụngmột
quy trình giám sát nghiêm ngặt hơn đối với sản phẩm
tôm Việt Nam6. Kết quả là, sản phẩm tôm nhập khẩu
từ Việt Nam có khả năng bị từ chối cao hơn. Trong
tất cả các trường hợp sản phẩm bị từ chối nhập khẩu,
nhà xuất khẩu tôm của Việt Nam không thể phản hồi
một cách rõ ràng đến các nhà nhập khẩu Nhật Bản dư
lượng này phát sinh ở khâu nào trong chuỗi cung ứng
bởi lẽ việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm tôm từ trang
trại đến nhàmáy chế biến không được thực hiện 7. Do
đó, các doanh nghiệp này phải chịu toàn bộ các khoản
chi phí có liên quan đến việc sản phẩm từ chối. Đây
cũng là nguyên nhân làm cho uy tín và niềm tin của
người tiêu dùng Nhật Bản đối với sản phẩm tôm Việt
Nam bị ảnh hưởng.

Trích dẫn bài báo này: Đức N M, Đông K T P, Hoa N T N, Matsuishi T. Ảnh hưởng của áp dụng chứng
nhậnđảmbảo chất lượngquốc tế tại nông hộđến khả năng truy xuất nguồngốc của nông sản xuất
khẩu: trườnghợpcủa sảnphẩmtômtạiĐồngbằng sôngCửuLong. Sci. Tech. Dev. J. - Eco. LawManag.;
5(1):1314-1324.
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Tính đến thời điểm nghiên cứu, quy định về truy xuất
nguồn gốc cho sản phẩm tôm đã được ban hành tại
nhiều quốc gia. Theo đó, truy xuất nguồn gốc là một
hệ thống giúp truy nguyên nguồn gốc sản phẩm theo
nguyên tắc “một bước trước-một bước sau” nhằm
đảm bảo xác định sản phẩm được ai cung cấp và
cung cấp cho ai trong mỗi khâu của chuỗi cung ứng8.
Ngoài ra, truy xuất nguồn gốc còn được nhắc đến
như là một tiêu chí bắt buộc để đạt được các chứng
nhận đảm bảo chất lượng như Global GAP, ASC, hay
HACCP, bên cạnh an toàn thực phẩm, an sinh xã hội
và môi trường. Trong đó, truy xuất nguồn gốc trong
các tiêu chuẩnnày là hoạt động ghi chép, chia sẻ và lưu
trữ thông tin có liên quan đến quá trình nuôi trồng,
bảo quản, chế biến giữa hộ nuôi và nhà máy chế biến
xuất khẩu hướng tới đảm bảo an toàn và chất lượng
sản phẩm. Như vậy, việc áp dụng các chứng nhận
đảmbảo chất lượng quốc tế nhưGlobal GAP,HACCP
hay ASC được kỳ vọng là sẽ giúp nâng cao khả năng
truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng.
Sản phẩm tôm đạt được các tiêu chuẩn chứng nhận
đảm bảo chất lượng được đính kèm ký hiệu (logo)
của chứng nhận trên nhãn hiệu, đây không chỉ là tín
hiệu giúp người tiêu dùng phân biệt với các sản phẩm
không có chứng nhận, mà còn có vai trò như là một
lời cam kết của nhà sản xuất về chất lượng, an toàn và
khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi có các sự
cố về an toàn thực phẩm đối với khách hàng9.
Năm 2011, Tổng cục Thủy sản Việt Nam đã ban hành
Thông tư 03/2011/BNN-PTNT như là một quy định
ở cấp quốc gia về việc thực hiện truy xuất nguồn gốc
cho các sản phẩm thủy sản, trong đó có sản phẩm
tôm. Theo đó, nhà sản xuất và cung ứng tômđược yêu
cầu phải đảm bảo thực hiện truy xuất nguồn gốc “một
bước trước-một bước sau” từ trang trại, phân phối và
chế biến. Ngoài ra, hướng dẫn về các Quy tắc thực
hành nuôi trồng thủy sản tốt củaViệt Nam (VietGAP)
cũng được ban hành năm 2015 dựa trên nền tảng và
các hướng dẫn của tổ chức chứng nhận chất lượng
nuôi trồng thủy sản như FAO,Quy tắc thực hành nuôi
trồng thủy sản tốt khu vực ASEAN (AseanGAP) và
các tiêu chuẩn quốc tế như Global GAP, ASC, và ISO.
Tương đồng với các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng
quốc tế, mục tiêu chính của tiêu chuẩn VietGAP bao
gồm an toàn thực phẩm, sức khỏe vật nuôi, bảo vệ
môi trường, phúc lợi xã hội và truy xuất nguồn gốc.
Sản phẩmđạt chứng nhậnVietGAPđược yêu cầu phải
đảm bảo quy trình lưu trữ thông tin trong sổ nhật ký
trang trại, từ đó, sẽ cải thiện khả năng thực hiện truy
nguyênnguồn gốc của tômnguyên liệu từ hộnuôi đến
nhà máy chế biến. Việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAP
được kỳ vọng là cải thiện được quy trình đảm bảo an
toàn và chất lượng sản phẩm tôm Việt Nam dựa trên

khung quy định quốc tế về chất lượng, an toàn thực
phẩm cũng như hỗ trợ khả năng thực hiện truy xuất
nguồn gốc, từ đó giúp tăng khả năng được chấp nhận
của sảnphẩm tômViệtNam tại thị trườngnướcngoài.
Tuy nhiên, việc thực thi thông tư 03/2011/BNN-
PTNT và tiêu chuẩn VietGAP tại Việt Nam còn hạn
chế8. Trong chuỗi cung ứng, nhà máy chế biến và
doanh nghiệp xuất khẩu phải thực hiện đầy đủ các
hoạt động truy xuất nguồn gốc để quản lý chất lượng
và an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của
khách hàng trên thị trường thế giới 7. Ngược lại, các
tác nhân khác trong chuỗi cung ứng chưa quan tâm
đúng mức đến việc thực hiện hoạt động truy xuất
nguồn gốc, đặc biệt là ở các hộ nuôi tôm. Dong đã chỉ
ra kênh phân phối của tôm nguyên liệu trong chuỗi
ứng từ hộ nuôi đến nhà máy chế biến chịu phụ thuộc
chủ yếu vào các tác nhân trung gian như thương lái và
đại lý tại địa phương10. Theo đó, hơn 80% tổng lượng
tôm nguyên liệu được phân phối đến nhà máy chế
biến thông qua các tác nhân trung gian. Trong khi đó,
các giao dịch mua bán giữa hộ nuôi tôm với thương
lái và đại lý địa phương được dựa trên sự quen biết và
thuận tiện11,12. Thương lái và đại lý cũng không đặt ra
bất kỳmột yêu cầu nào liên quan đến truy xuất nguồn
gốc cũng như chất lượng, an toàn thực phẩm đối với
hộ nuôi8. Kết quả là, hộ nuôi tôm không có động
lực để thực hiện ghi chép và lưu trữ thông tin về quá
trình nuôi-điều kiện thiết yếu để thực hiện truy xuất
nguồn gốc. Như vậy, câu hỏi đặt ra là việc áp dụng các
tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng quốc tế tại nông hộ đã
tạo ra sự khác biệt như thế nào về khả năng truy xuất
nguồn gốc cho sản phẩm tôm trong chuỗi cung ứng từ
khâu sản xuất, đến phân phối, chế biến và xuất khẩu
so với các sản phẩmkhông có áp dụng tiêu chuẩn đảm
bảo chất lượng? Trong điều kiện chuỗi cung ứng tôm
của Việt Nam còn phụ thuộc rất nhiều vào thương lái
và đại lý thu mua nhỏ lẻ tại địa phương và việc bỏ qua
các tác nhân này là không khả thi thì hệ thống truy
xuất nguồn gốc cần phải được thực hiện như thế nào
cho phù hợp. Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm
so sánh và đánh giá ảnh hưởng của việc áp dụng các
chứng nhận đảm bảo chất lượng sản phẩm tại nông
hộ đến khả năng truy xuất nguồn gốc của chuỗi cung
ứng sản phẩm tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long. Từ
kết quả so sánh và đánh giá, một số thảo luận và hàm
ý chính sách được đề xuất nhằm hướng tới nâng cao
quản lý chất lượng và an toàn cho sản phẩm tôm xuất
khẩu nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Cách tiếp cận và phương pháp thu thập số
liệu
Để đánh giá ảnh hưởng của việc áp dụng chứng nhận
đảm bảo chất lượng tại nông hộ đến khả năng truy
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xuất nguồn gốc của sản phẩm tôm trong chuỗi cung
ứng, nghiên cứu được thực hiện dựa trên cách tiếp cận
phân tích dòng chảy sản phẩm và dòng chảy thông tin
trong chuỗi cung ứng của sản phẩm tôm được cung
cấp từ nhóm hộ có chứng nhận và nhóm hộ không có
chứng nhận (nhóm đối chứng) theo nguyên tắc truy
xuất “một bước trước-một bước sau” từ hộ nuôi, đến
phân phối và chế biến xuất khẩu.
Số liệu sử dụng đề tài được thu thập bằng cách phỏng
vấn trực tiếp 114 hộ nuôi tôm bằng bảng câu hỏi được
thực hiện từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2018 tại các
huyện Phú Tân, Cái Nước, và Đầm Dơi của tỉnh Cà
Mau, địa phương chiếm 44% tổng diện tích nuôi tôm
của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, và 36% tổng
diện tích nuôi tôm của cả nước. Nhóm hộ có chứng
nhận là thành viên của hợp tác xã Cái Bát, huyện Cái
Nước, và nhóm hộ không được chứng nhận tại các
huyện Phú Tân, Cái Nước, và Đầm Dơi của tỉnh Cà
Mau.
Bảng câuhỏi phỏng vấn gồm3phần. Trongđó, phần 1
và 2 được sử dụng để phân tích và đánh giá khả năng
truy xuất nguồn gốc của sản phẩm tôm trong chuỗi
cung ứng. Phần 1 thu thập các thông tin liên quan
đến đặc điểm xã hội học của hộ nuôi. Phần 2 gồm có
3 nội dung chi tiết, cụ thể là (i) quản lý thông tin tại
hộ nuôi; (ii) quy trình quản lý và đảm bảo chất lượng;
và (iii) là các yêu cầu từ người mua liên quan đến truy
xuất nguồn gốc và đảm bảo an toàn, chất lượng sản
phẩm.
Sự hiểu biết và nhận thức của hộ nuôi đóng vai trò
quan trọng trong việc quyết định thực hiện truy xuất
nguồn gốc của nông hộ10,13. Trong nghiên cứu này,
mức độ hiểu biết, nhận thức về vấn đề chất lượng sản
phẩm, và sự sẵn lòng thực hiện truy xuất nguồn gốc
của hai nhóm hộ nuôi tôm có chứng nhận và không
có chứng nhận cũng được thực hiện (phần 3 của bảng
câu hỏi) nhằm làm cơ sở để đề xuất giải pháp và hàm ý
chính sách nhằmhướng tới thực hiện truy xuất nguồn
gốc và nâng cao quy trình quản lý chất lượng của sản
phẩm tôm của Đồng bằng sông Cửu Long. Quy trình
phỏng vấn về sự nhận thức và sự sẵn lòng thực hiện
truy xuất nguồn gốc của hộ nuôi tôm được mô tả như
Hình 1. Theo đó, hộ nuôi được hỏi lặp lại cho cùng
một câu hỏi: “Anh/Chị có sẵn lòng thực hiện truy xuất
nguồn gốc không?” tại hai thời điểm trước và sau khi
phỏng vấn viên giải thích về truy xuất nguồn gốc. Nội
dung giải thích về truy xuất nguồn gốc gồm có mục
tiêu, bản chất và sự cần thiết của truy xuất nguồn gốc,
các chi phí và lợi ích từ việc thực hiện truy xuất nguồn
gốc.
Cơ cấu mẫu được trình bày trong Bảng 1. Trong 114
hộ nuôi tôm được phỏng vấn trong mẫu nghiên cứu
thì có 32 hộ có thực hiện áp dụng tiêu chuẩn đảm bảo

chất lượng, 82 hộ không thực hiện áp dụng. Các hộ
nuôi tôm trong mẫu nghiên cứu áp dụng hai mô hình
nuôi là quảng canh và thâm canh, chủ yếu nuôi tôm
sú (Penaeus monodon) và tôm thẻ chân trắng (Litope-
naeus vannamei). Có 41 hộ nuôi trong mẫu nghiên
cứu (tương đương 36%) là thành viên của hợp tác xã
hoặc hội nông dân tại địa phương. Trong đó, toàn bộ
32 hộ nuôi có thực hiện áp dụng tiêu chuẩn đảm bảo
chất lượng là thành viên của hợp tác xã, và có ký hợp
đồng bao tiêu đầu ra với nhàmáy chế biến. Có 90/114
hộ nuôi trong mẫu nghiên cứu (tương đương 79%) có
quy mô nhỏ với diện tích canh tác dưới 2 hecta.
Để thu thập thông tin về kênh phân phối của tôm
nguyên liệu, các tác nhân tham gia trong chuỗi cung
ứng, bao gồm tác nhân trung gian (gồm có thương lái
và đại lý địa phương) và nhà máy chế biến được chọn
phỏng vấn theo nguyên tắc truy xuất nguồn gốc “một
bước trước-một bước sau” dọc theo chuỗi cung ứng.
Đối tượng được phỏng vấn là chủ cơ sở hoặc người
trực tiếp quản lý khâu đảm bảo chất lượng và thực
hiện truy xuất nguồn gốc.
Các thông tin tổng quan về tình hình sản xuất, nuôi
tôm, quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm và thực
hiện truy xuất nguồn gốc được thu thập tại Đồng bằng
sông Cửu Long- vùng nuôi tôm lớn nhất Việt Nam, cụ
thể là tại các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên
Giang, Trà Vinh, Long An, Tiền Giang và Bến Tre.
Các thông tin thu thập dựa trên các báo cáo thường
niên của Chi cục Thủy sản và Chi cục quản lý chất
lượng nông, lâm, thủy sản.

Phương pháp phân tích số liệu

Để đạt được mục tiêu của nghiên cứu, dòng chảy
thông tin của tômnguyên liệu từ hộ nuôi đến nhàmáy
chế biến sẽ được mô tả, so sánh và đánh giá khả năng
truy xuất thông tin giữa các kênh phânphối sản phẩm.
Phương pháp thống kê mô tả, gồm có trung bình,
phân tích tần suất, và tỷ lệ phần trăm được áp dụng
trong nghiên cứu để đánh giá sự khác biệt của dòng
chảy thông tin tương ứng với từng kênh phân phối
tômnguyên liệu dọc theo chuỗi cung ứng từ hai nhóm
hộ nuôi, đến các tác nhân trung gian và nhà máy chế
biến và sự sẵn lòng thực hiện thực hiện truy xuất
nguồn gốc của hộ nuôi tương ứng với các kênh phân
phối tôm nguyên liệu.
Để làm cơ sở đề xuất các hàm ý chính sách hướng tới
thực hiện truy xuất nguồn gốc và nâng cao quy trình
quản lý chất lượng cho chuỗi cung ứng tôm, các chỉ
tiêu về hiệu quả tài chính, gồm có giá bán, chi phí, lợi
nhuận và tỷ suất sinh lời của hai nhóm hộ có chứng
nhận và không có chứng nhận cũng được so sánh.
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Hình 1: Quy trình phỏng vấn sự sẵn lòng thực hiện truy xuất nguồn gốc tại hộ nuôi tôm

Bảng 1: Mô tảmẫu nghiên cứu

Chỉ tiêu Hộ nuôi không có
chứng nhận ĐBCL
(N=82)

Hộ nuôi có có chứng
nhận ĐBCL (N=32)

Tổng mẫu nghiên cứu
(N=114)

Số quan sát % Số quan sát % Số quan sát %

Loại tôm nuôi Tôm sú 62 75,6 9 28,1 71 62,3

Tôm thẻ chân
trắng

20 24,4 23 71,9 43 37,7

Tham gia HTX Không 73 89,0 0 0,0 73 64,0

Có 9 11,0 32 100,0 41 36,0

Có hợp đồng bao
tiêu

Không 80 97,6 0 0,0 80 70,2

Có 2 2,4 32 100,0 34 29,8

Diện tích trại nuôi < 2 hecta 65 79,3 25 78,1 90 79,0

≥ 2 hecta 17 20,7 7 21,9 24 21,1

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra năm 201 8
Chú thích: ĐBCL là viết tắt của “Đảm bảo chất lượng”. HTX là viết tắt của “Hợp tác xã”
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KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Mô tả kênh phân phối của sản phẩm tôm
nguyên liệu dọc theo chuỗi cung ứng
Theo kết quả khảo sát, kênh phân phối tôm trong
chuỗi cung ứng từ trại nuôi đến nhàmáy chế biến chịu
ảnh hưởng bởi mô hình canh tác của nông hộ (xem
Hình 2). Các kênh phân phối được mô tả cụ thể như
sau:
- Hộ nuôi tôm quảng canh bán tôm nguyên liệu cho
thương lái địa phương. Sau đó, lượng tômnguyên liệu
này được thương lái phân phối đến đại lý (khoảng 70-
75%), và đến nhà máy chế biến (25-30%).
- Hộ nuôi tôm thâm canh bán tôm nguyên liệu cho
đại lý địa phương (khoảng 95%) hoặc trực tiếp cho
nhà máy chế biến thông qua các hợp đồng bao tiêu
sản phẩm (khoảng 5%).

Dòng chảy thông tin và khả năng truy xuất
của sản phẩm tôm tôm nguyên liệu dọc theo
chuỗi cung ứng
Tổng hợp từ kết quả khảo sát của nghiên cứu này
cho thấy rằng, trong các kênh phân phối tôm nguyên
liệu từ hộ nuôi đến nhà máy chế biến, nhóm hộ nuôi
quảng canh và thâm canh không thực hiện hợp đồng
liên kết với nhà máy chủ yếu bán tôm nguyên liệu cho
thương lái hoặc đại lý trước khi lượng tômnguyên liệu
này được phân phối đến nhà máy chế biến. Kết quả
nghiên cứu này phù hợp với kết quả củaDong và cộng
sự, Loc vàTran và cộng sự 8,11,12. Trong các kênhphân
phối này, khả năng truy xuất nguồn gốc đối với sản
phẩm tôm nguyên liệu từ hộ nuôi đến nhà máy chế
biến không thể thực hiện. Nguyên nhân là do các hộ
nuôi tôm trong nhóm này không thực hiện ghi chép
và lưu trữ thông tin về quá trình sản xuất bởi lẽ người
mua tôm nguyên liệu tại hộ nuôi này là các tác nhân
trung gian và họ không đặt ra bất kỳ yêu cầu có liên
quan đến việc thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với
hộ nuôi.
Trong các kênh phân phối trên, tôm nguyên liệu được
phân phối trực tiếp từ hộ nuôi đến nhà máy chế biến
thông qua hợp đồng ký kết bao tiêu sẽ giúp cho nhà
máy chế biến trong việc đặt ra các yêu cầu cần thiết
về ghi chép và lưu trữ thông tin trong hợp đồng, chất
lượng sản phẩmcũngnhưquản lý xuất xứ tômnguyên
liệu. Theo kết quả khảo sát, những hộ nuôi tôm có áp
dụng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đều đã ký kết
hợp đồng và là thành viên của hợp tác xã. Theo đó,
nhà máy chế biến và xuất khẩu hỗ trợ chi phí áp dụng
và đăng ký các chứng nhận tiêu chuẩn đảm bảo chất
lượng trong nước và quốc tế như VietGAP, Global
GAP, hay ASC. Tôm nguyên liệu được cung cấp đến

nhà máy chế biến được đảm bảo được chất lượng và
an toàn nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất
khẩu.
Để đạt được chứng nhận đảm bảo chất lượng sản
phẩm, những hộnuôi tômnày phải thực hiện ghi chép
và lưu trữ thông tin về quy trình sản xuất và quản lý
chất lượng theo đúng những tiêu chí ghi chép được
quy định trong các tiêu chuẩn này. Những thông tin
lưu trữ này được cung cấp trực tiếp đến nhà máy chế
biến cùng thời điểm cung ứng tôm nguyên liệu. Hoạt
động này được kỳ vọng sẽ giúp cho dòng chảy thông
tin giữa hộ nuôi và nhàmáy chế biến được thông suốt,
hỗ trợ việc truy xuất nguồn gốc “một bước trước-một
bước sau” cho sản phẩm tôm dọc theo chuỗi cung
ứng. Đồng thời, các hộ nuôi đăng ký chứng nhận phải
được tập huấn các kiến thức về sự cần thiết của truy
xuất nguồn gốc và vấn đề chất lượng và an toàn thực
phẩmđối với sản phẩm tômxuất khẩu. Điều này được
kỳ vọng ự nhận thức và hiểu biết của họ về truy xuất
nguồn gốc được gia tăng, từ đó nâng caomức sẵn lòng
thực hiện và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế khác như
Global GAP hay ASC cũng như việc thực hiện truy
xuất nguồn gốc14.

Hiệu quả tài chính và sự sẵn lòng thực hiện
truy xuất nguồn gốc của hai nhóm hộ có
chứng nhận và không có chứng nhận
Hiệu quả tài chính của hộ nuôi tôm được tính toán
riêng biệt cho tôm sú và tôm thẻ. Kết quả cho thấy
rằng, hộ nuôi có áp dụng các tiêu chuẩn đảm bảo chất
lượng không đạt được lợi nhuận cao hơn nhóm hộ
nuôi không có chứng nhận như kỳ vọng cho cả hai
loại tôm (Xem Bảng 2).
Kết quả phân tích cho thấy việc áp dụng chứng nhận
đảm bảo chất lượng chưa mang lại lợi nhuận và năng
suất cao hơn cho nhómhộ nuôi đã đăng ký và áp dụng
chứng nhận cho trường hợp tôm thẻ chân trắng (p <
0.05). Riêng đối với tôm sú, kết quả nghiên cứu cho
thấy lợi nhuận của nhóm hộ không có chứng nhận
cao hơn nhóm hộ có chứng nhận, tuy nhiên không có
ý nghĩa thống kê (p < 0.05).
Cụ thể, giá bán tại cổng trại cho cả hai sản phẩm tôm
thẻ và tôm sú của nhóm hộ nuôi có đăng ký chứng
nhận đều thấp hơn so với nhóm không có đăng ký và
áp dụng chứng nhận. Kết quả phân tích cũng cho thấy
nhóm hộ có thực hiện đăng ký chứng nhận có chí phí
sản xuất cao hơn so với nhóm hộ nuôi chưa áp dụng.
Kết quả phân tích cũng chưa tìm thấy sự khác biệt để
kết luận rằng hộ nuôi có áp dụng chứng nhận đảmbảo
chất lượng đạt được năng suất thu hoạch cao hơn so
với các hộ nuôi chưa có chứng nhận (p < 0.05).
Về sự sẵn lòng thực hiện nguồn gốc, kết quả tổng hợp
từ khảo sát cũng cho thấy, 100% nông hộ đã thực
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Bảng 2: Giá bán, chi phí, lợi nhuận và năng suất của hộ nuôi tôm (Đơn vị tính: đồng/kg)

Chỉ tiêu Tôm sú (N=71) Tôm thẻ chân trắng (N=43)

Hộ có
chứng
nhận
(N=9)

Hộ không có
chứng nhận
(N=61)

Chênh
lệch

Hộ có chứng
nhận
(N=23)

Hộ không có
chứng nhận
(N=20)

Chênh
lệch

Chi phí biến đổi (1) 244.125 182.700 61.425 103.950 94.950 9.000

Con giống 20.925 20.925 0 8.775 7.425 1.350

Thức ăn 38.025 23.400 14.625 46.575 48.825 -2.250

Thuốc 10.125 5.175 5.175 9.000 13.275 -4.275

Hóa chất 2.700 4.275 -1.575 3.600 6.300 -2.700

Xử lý ao nuôi 0 225 0 225 225 0

Xử lý nước 1.350 1.575 -225 1.575 1.125 450

Lãi vay 0 0 0 0 0 0

Điện 5.400 2.925 2.475* 5.625 4.275 1.350

Vận chuyển 0 450 -450 0 0 0

Lao động nhà 163.350 122.175 41.175 25.650 12.825 12.825*

Lao động thuê 1.575 1.125 225 1.575 450 1.125

Khác 225 450 -225 675 0 675

Chi phí cố định (2) 225 1.350 -
1.125*

225 450 -225

Công cụ dụng cụ 0 225 0 225 225 0

Đất (thuê) 0 450 -450 0 0 0

Đất nhà 225 900 -675 0 225 -225

Tổng chi phí [(1) +
(2)]

244.350 184.050 60,075 104.175 95.400 8.775

Giá bán 202.050 233.775 -
31.725

122.400 139.050 -16.650*

Lợi nhuận -42.075 49.725 -
91.800

18.225 43.650 -25.425*

Thu nhập 121.050 171.900 -
50.850

43.875 56.475 -12.600

Năng suất
(kg/1.000m2/vụ)

369,11 346,04 23,01 847,17 943,16 -93,99

Chú thích: *có ý nghĩa thống kê ở mức p < 0.05, kiểm định đồng thời bằng kiểm định T-test và kiểm định Wilcoxon.
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Hình 2: Kênh phân phối tôm và khả năng truy xuất nguồn gốc thông tin tương ứng với các kênh phân phốia

aNguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát (2018)

Hình 3: Sự sẵn lòng thực hiện truy xuất nguồn gốc của hộ nuôi tôm a

aNguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra năm 2018

hiện áp dụng các tiêu chuẩn đảmbảo chất lượng trong
nghiên cứu đồng ý thực hiện truy xuất nguồn gốc cả
trước và sau khi phỏng vấn viên giải thích về truy
xuất nguồn gốc (xem Hình 3). Điều này chỉ ra rằng
những hộ nuôi này đã nhận thức được sự cần thiết
của việc thực hiện áp dụng truy xuất nguồn gốc cho
sản phẩm tôm. Ngược lại, có 42/82 (khoảng 51,2%)
hộ nuôi chưa thực hiện áp dụng chứng nhận đảm bảo
chất lượng trong mẫu nghiên cứu đồng ý thực hiện
truy xuất nguồn gốc trước khi được giải thích về truy
xuất nguồn gốc. Sau khi được giải thích, số hộ nuôi
sẵn lòng thực hiện truy xuất nguồn gốc trong nhóm
này tăng lên 64/82 (khoảng 78%) hộ. Kết quả này cho
thấy, sự hiểu biết về truy xuất nguồn gốc có thể là yếu
tố đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định
thực hiện truy xuất nguồn gốc của hộ nuôi. Việc áp

dụng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng không chỉ
giúp cho sản phẩm tôm có thể đáp ứng được yêu cầu
của thị trường quốc tếmà còn nâng cao khả năng thực
hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm tôm từ hộ
nuôi đến nhà máy chế biến.

Thảo luận

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra việc thực hiện liên kết
trực tiếp giữa hộ nuôi với nhà máy chế biến đóng vai
trò quan trọng trong việc thực hiện truy xuất nguồn
gốc, quản lý và đảm bảo chất lượng tôm nguyên liệu
hướng tới thị trường xuất khẩu. Đồng thời, việc thực
hiện các liên kết này cũng đóng vai trò quan trọng
trong việc áp dụng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng
như VietGAP, GlobalGAP hay ASC. Kết quả nghiên
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cứu này phù hợp với các nghiên cứu đã được thực
hiện bởi Fuchs và cộng sự; Bailey và cộng sự cho chuỗi
cung ứng sản phẩm thủy sản (xem Hình 4)15,16. Các
nghiên cứu này đã chỉ ra mô hình thực hiện truy xuất
nguồn gốc cho sản phẩm sẽ khả thi nếu được thực
hiện đồng bộ với áp dụng các chứng nhận đảm bảo
chất lượng cho sản phẩm như Global GAP, ASC, BAP,
hayHACCP,... Các thông tin về quy trình sản xuất của
sản phẩm thủy sản đã được ghi chép, lưu trữ và chia sẻ
giữa các nhà sản xuất trong chuỗi cung ứng từ khâu
sản xuất, phân phối và chế biến, bao gồm các thông
tin liên quan đến thành phần sản phẩm, chất lượng
và đặc tính sản phẩm theo quy tắc truy xuất nguồn
gốc “một bước trước-một bước sau” có thể được chia
sẻ và đồng bộ từ hệ thống truy xuất nguồn gốc của nhà
sản xuất thủy sản trong chuỗi cung ứng sang hệ thống
của các tổ chức chứng nhận đảm bảo chất lượng với
sự giám sát và quản lý của Chính phủ và các tổ chức
xã hội (Civil Actors).
Tính đến thời điểm nghiên cứu, hệ thống truy xuất
riêng lẻ thường không được người tiêu dùng quốc tế
quan tâm chú ý so với các thông tin về chất lượng và
thành phần tạo thành trong thực phẩm, và các chứng
nhận hoặc cam kết về an toàn và chất lượng từ người
bán được in trên nhãn sản phẩm13. Một hệ thống truy
xuất nguồn gốc sẽ có giá trị và mang lại hiệu quả sử
dụng cao hơn khi các thông tin về các chất lượng sản
phẩm được đồng bộ và chia sẻ một cách minh bạch
và đáng tin cậy17. Như vậy, kết quả được chỉ ra trong
nghiên cứu này về vai trò của việc áp dụng các chứng
nhận đảm bảo chất lượng là phù hợp và được kỳ vọng
như là giải pháp bước đầu nhằm hướng tới thực hiện
truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm tôm từ hộ nuôi đến
nhà máy chế biến.
Tại Đồng bằng sông Cửu Long, những mô hình liên
kết đã được thực hiện thí điểm tại một số tỉnh như
Hợp tác xã Cái Bát tại tỉnh Cà Mau, hay Hợp tác xã
Hòa Nghĩa ở tỉnh Sóc Trăng nhằm hướng đến việc áp
dụng chứng nhận đảm bảo chất lượng và thực hiện
truy xuất nguồn gốc. Hộ nuôi tôm tham gia vào các
tổ hợp tác và hợp tác xã này được ký kết hợp đồng
bao tiêu cung ứng tômnguyên liệu trực tiếp tới doanh
nghiệp chế biến. Các thành viên Hợp tác xã được hỗ
trợ kinh phí để áp dụng chứng nhận đảm bảo chất
lượng quốc tế ASC. Trong quá trình áp dụng chứng
nhận ASC, tất cả thành viên của Hợp tác xã được yêu
cầu ghi chép thông tin quy trình sản xuất theomẫu ghi
chép của nhà máy chế biến. Ban quản lý Hợp tác xã
sẽ chịu trách nhiệm quản lý quá trình ghi chép thông
tin của các thành viên tham gia. Tất cả thông tin thu
thập sẽ được cung cấp đến bộ phận lưu trữ và mã hóa
của nhà máy chế biến. Quá trình này giúp cho việc

truy xuất nguồn gốc giữa nhàmáy chế biến và hộ nuôi
được thực hiện dễ dàng.
Tuy nhiên, việc mở rộng các chương trình thí điểm
này sang các vùng nuôi tômkhác tại ViệtNamvẫn còn
nhiều khó khăn do thiếu cơ chế chia sẻ trách nhiệm
pháp lý, nhận thức và sự hiểu biết về những lợi ích
kinh tế và sự sẵn lòng tham gia vàoHợp tác xã để thực
hiện áp dụng các chứng nhận đảm bảo chất lượng của
các hộ nuôi tôm là chưa đầy đủ, đặc biệt là điều kiện
hộ nuôi sản xuất với quymô nhỏ ởViệt Nam18. Quan
trọng là, kết quả nghiên cứu đã cho thấy chưa có sự
khác biệt về giá tại cổng trại cũng như hiệu quả về
mặt tài chính của hộ nuôi tôm có và không có chứng
nhận đảm bảo chất lượng. Đây là yếu tố quan trọng
ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào kỹ thuật, công
nghệ hay quy trình sản xuấtmới tại nônghộ, ví dụnhư
thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc hay áp dụng
các chứng nhận đảm bảo chất lượng trong nghiên cứu
này19. Điều này làm cho hộ nuôi chưa có sự nhận
thức rõ ràng cũng như không có động cơ và sự sẵn
lòng chấp nhận thực hiện các hoạt động này7,12. Thực
tiễn đã cho thấy rằng, tính đến thời điểm nghiên cứu,
chỉ có khoảng 12% tổng diện tích nuôi tôm tại Việt
Nam đạt được chứng nhận đảm bảo chất lượng quốc
tế20.
Ngoài ra, việc không có sự khác biệt về giá bán cũng
dẫn tới trường hợp hộ nuôi đơn phương phá vỡ hợp
đồng mặc dù đã có hợp đồng liên kết bán tôm nguyên
liệu cho nhà máy10. Điều này đã làm cho nhà máy
chế biến gặp khó khăn trong việc quản lý đảm bảo
chất lượng và truy xuất nguồn gốc của tôm nguyên
liệu cung cấp cho nhàmáy7. Trong điều kiện nhàmáy
chế biến phải chịu áp lực về việc thiếu nguồn cung tôm
nguyên liệu để duy trì hoạt động sản xuất, việc áp đặt
những quy định quá cứng nhắc về các tiêu chuẩn chất
lượng cũng như truy xuất nguồn gốc cho nhà cung
ứng, bao gồm cả hộ nuôi tôm và các tác nhân trung
gian là rất khó thực hiện. Kết quả này cho thấy việc
thiết lậpmột cơ chế hợp tác liên kết, trong đó quy định
rõ cơ chế chia sẻ trách nhiệm pháp lý giữa tất cả tác
nhân thamgia vào các khâu trong chuỗi cung ứng tôm
tại Việt Nam, bao gồm hộ nuôi, tác nhân trung gian
như thương lái, nậu vựa địa phương và nhà máy chế
biến cũng như cơ chế chia sẻ và phân bổ các lợi ích đạt
được về mặt kinh tế giữa các bên có liên quan trong
liên kết là cần thiết nhằm hướng đến xây dựng một
chuỗi cung ứng với khả năng truy xuất nguồn gốc,
nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu
ngày càng nghiêm ngặt của thị trường quốc tế.

KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra sự cần thiết phải áp dụng
các chứng nhận đảm bảo chất lượng trong việc hướng
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Hình 4: Mô hình thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản được đề xuất bởi Fuchs và cộng sự; Bailey và cộng sự 15,16

tới truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm tôm tại Đồng
bằng sông Cửu Long nhằm đáp ứng yêu cầu của thị
trường xuất khẩu, đặc biệt là các thị trường xuất khẩu
chủ lực của sản phẩm tôm Việt Nam như Mỹ, Nhật
hay châu Âu. Việc thực hiện truy xuất nguồn gốc sẽ
khả thi nếu như hộ nuôi tôm đã đáp ứng được các
quy định và tiêu chí để đạt được chứng nhận đảm
bảo chất lượng. Trong điều kiện việc áp dụng các
tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng và thực hiện truy xuất
nguồn gốc trở thành một điều kiện bắt buộc cho sản
phẩm tôm Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường
quốc tế, kết quả thảo luận trong nghiên cứu này là cơ
sở quan trọng cho các tác nhân tham gia trong chuỗi
cung ứng tôm trong quá trình thực hiện và áp dụng
các tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, để có thể triển khai
áp dụng các chứng nhận đảm bảo chất lượng cũng
như thực hiện truy xuất nguồn gốc, nghiên cứu đã cho
thấy việc xây dựngmột cơ chế liên kết giữa hộ nuôi và
nhà máy chế biến nhằm chia sẻ hài hòa lợi ích kinh tế
và trách nhiệm pháp lý đóng vai trò quan trọng. Sự
khác biệt về giá của sản phẩm có và không có chứng
nhận cần phải được đảm bảo nhằm nâng cao sự nhận
thức và sự sẵn lòng của hộ nuôi tôm, từ đó tăng khả
năng thực hiện truy xuất nguồn gốc dọc theo chuỗi
cung ứng cho sản phẩm tôm.
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ABSTRACT
This study investigates the impact of the application of quality assurance certification on the ori-
gin traceability of shrimp exports in the Vietnamese Mekong Delta region. The primary data was
investigated in 2018, which covered the whole supply chain of shrimp production such as farm-
ers, collectors, distributors, processing factories. Descriptive statistics are utilized to analyze and
compare the differences in the supply chain and product origin traceability between certified and
non-certified shrimps. The willingness of farmers to embrace product origin traceability of certified
and non-certified shrimps is also analyzed. The results show that certified farmers indicate a higher
possibility of traceability due to proper monitoring and management essential to traceability. The
application of international quality assurance certification of shrimp farmers increases awareness
and willingness to implement origin traceability. The result proves the effectiveness of the collab-
oration between the farmers and processing factories in the implementation of traceability in the
entire supply chain.
Key words: Traceability, Quality Assurance, Shrimp Supply Chain, Vietnamese Mekong Delta,
global markets
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	Cách tiếp cận và phương pháp thu thập số liệu
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